MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: HÓA HỌC – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1.
Oxi- không khí


	Nhận ra /chỉ ra được:

-Điều chế và ứng dụng của oxi. 

- Khái niệm, CTHH, phân loại và gọi tên oxit.

- Khái niệm phản ứng hóa hợp, phân hủy
	Phân biệt các loại phản ứng hóa hợp, phân hủy


	 
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

(Tỉ lệ %)
	3
1,5
15%
	
	
	1
1,5
15%
	
	
	
	
	4
3,0đ

(30%)

	Chủ đề 2: Hidro- Nước


	Nhận ra /chỉ ra được:
- Tính chất vật lý- hóa học của hidro

- Điều chế và ứng dụng của hidro.


	- Dùng thí nghiệm phân biệt  khí hidro và một số khí khác đã học.


	Bài tập tính theo PTHH có liên quan hiđro và nước.


	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

(Tỉ lệ %)
	2
1
10%
	
	
	1
1
10%
	
	½
2

20%
	
	
	3+ 1/2
4,0đ

(40%)

	Chủ đề 3. Dung dịch


	Nhận ra các khái niệm dung dịch, chất tan, dung môi
	Tính nồng độ dung dịch (C%, CM), độ tan (S) theo công thức đã học.
	
	-Bài tập định lượng tính theo PTHH kết hợp với nồng độ dung dịch.


	

	Số câu hỏi

Số điểm

(Tỉ lệ %)
	1
0,5
5%
	
	
	1
1,5

15%
	
	
	
	½
1

10%
	2+1/2
3

30%

	Số câu hỏi
	6
	
	
	3
	
	
	
	1/2
	10

	Số điểm

(Tỉ lệ %)
	3,0

30%
	
	
	4,0

40%
	
	
	
	1,0

10%
	10đ

(100%)

	Tổng số điểm
	4,0đ

(40%)
	3,0đ

(0%)
	2,0đ

(20%)
	1,0đ

(10%)
	10 đ

(100%)


ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: HOÁ – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I /. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm).
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau, mỗi câu đúng được 0,5 điểm.  

Câu 1/. Cho các oxit sau: CO2, SO2, Fe2O3, P2O5, K2O. Trong đó có:

A. 2 oxit axit, 3 oxit bazơ



B. 3 oxit axit, 2 oxit bazơ

C. 1 oxit axit, 4 oxit bazơ



D. 4 oxit axit, 1 oxit bazơ  

Câu 2/. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có

A. một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

B. hai chất mới được tạo thành từ một chất ban đầu.

C. hai chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

D. một chất mới được tạo thành từ một chất ban đầu.
Câu 3/. Phản ứng hoá học nào dưới đây được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
	A. 2HgO   
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  2Hg + O2
	B. 2Hg + O2 
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  2HgO

	C. 2H2O   
[image: image3.wmf]dp
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  2H2 + O2
	D.  2KClO3   
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  2KCl + 3O2


Câu 4/. Tính chất nào sau đây không có ở khí Hidro?

A. Nặng hơn không khí.



B. Nhẹ nhất trong các khí     

C. Không màu                  


           D. Rất ít tan trong nước.      

Câu 5/. Trong những chất có CTHH dưới đây, chất nào là muối axit?

	A. NaHCO3
	B. NaCl
	C. HNO3
	D. ZnO


Câu 6/. Dung dịch là hỗn hợp

A. đồng nhất của dung môi và chất tan.

B. của chất khí trong chất lỏng

C. đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. của chất rắn trong chất lỏng    

B/. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Câu 7/. (1.5 điểm) Cân bằng các phản ứng hoá học sau và cho biết chúng thuộc phản ứng hóa học nào?          

 a.      KClO3    …t0….>     KCl    +    O2
 b.      K2O    +    H2O   ……>     KOH

 c.      Al        +    HCl     ……>      AlCl3     +    H2(
Câu 8/. (1.0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau: H2 ; O2; không khí .

Câu 9/. (1.5 điểm) Viết công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch. 

Áp dụng: Tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

- 20g KCl trong 500g dung dịch

- Hòa tan 150g NaCl vào 450g nước
Câu 10/. (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn phản ứng vừa đủ với 200g dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

                ( Biết: Zn = 65, H = 1, Fe = 56, O = 16, S = 32)

----------------------------HẾT----------------------------

ĐỀ THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: HOÁ – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

A/. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	A
	A


B/. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7

(1.5 điểm)
	 a.     2 KClO3   
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 2 KCl    +    O2
[image: image6.wmf]­

 ( p/ ư phân hủy)

 b.      K2O    +    H2O   (    2KOH ( p/ư hóa hợp)

 c.      2Al        +    6HCl     ( 2AlCl3     +   3H2 
[image: image7.wmf]­

 ( p/ư thế)              

	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	    Câu 8 (1.0 điểm)
	Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử, cho tàn đóm vào mỗi mẫu thử. Nếu: 

+ Mẫu thử nào làm tàn đóm bùng cháy nhận biết khí O2
+ Nếu mẫu thử nào không có hiện tượng nhận biết không khí và H2
Dẫn lần lượt 2 mẫu thử không hiện tượng tác dụng với CuO, đun nóng, mẫu thử nào đồng (II) oxit màu đen chuyển thành đồng màu đỏ, nhận biết được H2
Còn lại không hiện tượng là không khí.

CuO + H2 
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   Cu + H2O 
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	    Câu 9 (1.5 điểm)
	b. - Viết được công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ dung dịch

 - C% KCl = 4%

- C%NaCl = 25%
	1 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	    Câu 10 (3.0 điểm)
	a, Zn + H2SO4       ZnSO4 +  H2
b, Số mol của kẽm là: 

n Zn = m Zn / M Zn = 13 / 65 = 0,2 (mol)

PTHH: Zn + H2SO4        ZnSO4 + H2

Tỉ lệ         1  :  1   :                1    :  1    
                0,2  : 0,2  :           0.2   :  0,2    mol

 * nH2 = nZn = 0,2mol 


nH2SO4 = nZn = 0,2mol

Số gam H2SO4 là: 

    mH2SO4 = 0.2 x 98= 19,6gam  

C% = (mct x 100%): mdd = (19,6x100):200 = 9,8%

 c. Số mol H2 thu được: 0,2 mol

         3H2
 + Fe2O3  
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2Fe    +  3 H2O
  Mol: 0,2
                               0,13   (mol)

m Fe = 0,13.56 = 7,28 g                                      
	0,25 điểm

0,25 điểm
0,2 5 điểm

0, 25 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
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